Kế hoạch bài dạy năm học 2023– 2024                                                       Tuần 18     Lớp 2A
____________________________________________________________________________________
Thứ Hai ngày 01 tháng 01 năm 2024
Nghỉ Tết dương lịch
___________________________________________________________________
 Học thời khoá biểu thứ Sáu tuần 17
Thứ Ba ngày 02 tháng 01 năm 2024
Hoạt động củng cố Tiếng Việt 
Luyện Tiếng Việt: Viết tin nhắn (T3- Tuần 17)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
+Vận dụng viết được tin nhắn cho mọi người xung quanh.
+ Củng cố kĩ năng phân biệt iu/ưu, ăt/ăc và ât/âc khi viết chính tả.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Vận dụng viết được tin nhắn cho mọi người xung quanh.
+ Củng cố kĩ năng phân biệt iu/ưu, ăt/ăc và ât/âc khi viết chính tả.

	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về phân biệt chính tả iu/ưu, ăt/ăc và ât/âc, viết tin nhắn cho người thân.
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2,4/5,6Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3,4/ 5,6 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/67: Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động có tiếng chứa iu hoặc ưu.

- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 quy tắc viết iu/ưu.
	



-1 Hs lên chia sẻ.
+ Địu bé, dịu dàng, chịu khó, líu lo
+ Cưu mang, lưu luyến

- HS đọc lại bài vừa hoàn thành

	* Bài 2/67: Điền vào chỗ trống ăt, ăc, ât hoặc âc.
th… mắc     th… chặt     gi…. giũ
gi… ngủ      b… lửa        b… thang
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho 3 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nêu nội quy tắc viết phân  biệt ăt/ăc và ât/âc.
	
- Hs nêu
- 3 HS lên bảng làm bài

+ thắc mắc    thắt chặt    giặt giũ
+ giấc ngủ     bật lửa       bậc thang


	Bài 3/67: Đọc tin nhắn của Châu Anh và trả lời câu hỏi.

[image: ]
a) Châu Anh nhắn tin cho ai?
b) Châu Anh nhắn điều gì?
c) Vì sao Châu Anh phải nhắn tin?
-GV cho hs đọc yêu cầu của bài
- GV cho hs lên bảng làm bài, lớp làm vào vở
- GV nhận xét, tuyên dương hs làm đúng
 GV hướng dẫn hs cách viết một tin nhắn.
	



-Hs đọc yêu cầu của bài
-Hs lên bảng làm bài




a) Châu Anh nhắn tin cho em Dương.
b) Châu Anh nhắn với Dương về việc nhờ Dương cất hộ đôi giày trên tầng thượng.
c) Châu anh phải nhắn tin vì buổi chiều Châu Anh đi học về muộn.

	Bài 4/67: Em cùng mẹ đi siêu thị, lúc đó bố chưa về, em hãy viết tin nhắn để bố yên tâm.
-GV gọi hs đọc yêu cầu của đề bài
- GV gợi ý cách làm bài
- GV gọi hs để chia sẻ trước lớp

 GV khen động viên các bạn có bài làm tốt.
	
-Hs đọc yêu cầu của bài
- Cả lớp làm vào vở
- Hs chia sẻ bài của mình trước lớp

“ Bố ơi! Con cùng mẹ đi siêu thị vào chiều nay. Khoảng 17h30 con và mẹ sẽ về nên bố đừng lo lắng cho con nhé.”
Con của bố
Lan Anh 

	3. HĐ Vận dụng
- Bà ngoại đưa Quỳnh Hoa đi chơi công viên, lúc đó mẹ không có ở nhà. Em hãy viết tin nhắn để mẹ yên tâm.

- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.Ôn tập tuần 18
	
- HS thực hiện, nối tiếp chia sẻ
“Mẹ ơi, bà ngoại sang đón con đi chơi công viên. Đến 16h con sẽ về mẹ nhé. Con nhắn tin này để mẹ yên tâm.”
Con của mẹ
Quỳnh Hoa
- HS chia sẻ.


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                    ________________________________
Hoạt động củng cố Toán 
Luyện tập: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.TT(T3- Tuần 17)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
+ Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20.
+ Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ đã học.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Toán…
2. Học sinh: Vở Luyện tập Toán…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20.
+ Thực hiện được phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.
+ Giải được các bài toán có lời văn bằng một phép tính cộng.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 6 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 6 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Đặt tính rồi tính (theo mẫu)/VLT tr.67
- Cho HS quan sát 
 
[image: ]
- GV cho 4 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách đặt tính thực hiện các phép tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100.
	


- 4 HS lên bảng làm bài


[image: ]


	* Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (VLT/67)
Mỗi lần cậu bé người gỗ nói dối, mũi của cậu ấy sẽ dài thêm 6 cm, còn nói thật, mũi cậu ấy sẽ ngắn lại 2 cm. Khi mới thức dậy, mũi của cậu bé dài 29 cm. Trong buổi sáng, cậu ấy nói thật 1 lần và nói dối 1 lần. Hỏi đến trưa mũi của cậu bé dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
A. 25 cm                          B. 29 cm
C. 31 cm                          D. 33 cm
- GV cho Học sinh làm vở
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách thực hiện phép tính cộng trừ trong phạm vi 100.
	



- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài

- HS trả lời câu hỏi

Đáp án: D. 33 cm


- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát

	* Bài 3: VLT/67 : Tại mỗi vòng tròn hãy khoanh vào một số để khi cộng các số đã khoanh ta được kết quả bằng số in đậm trong mỗi hình (theo mẫu):
[image: ]
- GV cho học sinh làm vào vở
- GV gọi 2 hs lên bảng làm bài
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách cộng các số ở các vòng tròn để có kết cả là số in đậm.
	



-  2 HS lên bảng làm bài




[image: ]

	* Bài 4: Rô-bốt làm được 32 con chuồn chuồn bằng tre. Rô-bốt làm được nhiều hơn Nam 15 con chuồn chuồn. Hỏi Nam làm được bao nhiêu còn chuồn chuồn? VLT/68
- GV gọi 1 hs nêu bài toán
- GV gọi 1 hs nếu cách làm bài
- GV gọi 1 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách giải bài toán có lời văn bằng một phép tính trừ có nhớ trong phạm vi 100.
	

Hs đọc bài toán, nêu cách làm 
- 1 hs lên bảng làm bài
Bài giải
Nam làm được số con chuồn chuồn là:
32 – 15 = 17 (con)
Đáp số: 17 con chuồn chuồn

	*Bài 5: Số? VLT/68
[image: ]
- GV gọi hs đọc yêu cầu của bài
- GV gọi hs nêu cách làm
- GV gọi 1 hs lên bảng làm, cả lớp làm vào vở
- GV nhận xét, khen bài làm đúng
	


-Hs đọc yêu cầu của bài
- Hs nêu cách làm và làm vào vở
- Hs lên bảng làm bài
[image: ]

	3. HĐ Vận dụng
- Hãy cho biết bạn nào viết đúng tổng của 9 và 7 
+ Bạn Tú viết: 16
+ Bạn Hùng viết: 15
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau tiết 1 tuần 18
	
- HS nghe


- HS trả lời
+ Bạn Tú viết: Đúng
- HS nghe nhận xét


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________________
Hoạt động trải nghiệm
S.hoạt lớp.: Hành trang lên đường 
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
* Sơ kết tuần:
 - HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
  * Hoạt động trải nghiệm: 
- Giúp HS chia sẻ về những thứ mình định chuẩn bị cho chuyến đi.
- Giúp HS biết sắp xếp và quản lí đồ mang theo.
II. Đồ dùng dạy học:
2. Giáo viên: SGK, Bài giảng điện tử…
1. Học sinh: SGK, một ba lô với nhiều đồ dùng cá nhân.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 
a. Sơ kết tuần 16:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 16.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 17:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động trải nghiệm.
a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước.
- GV phân công chia sẻ theo từng bàn. HS trao đổi với bạn xem nhà mình sẽ đi đâu. Mình cần chuẩn bị mang theo những gì.
- Gọi 1 vài HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV kết luận: Các bạn được học tập kinh nghiệm của nhau trong việc chuẩn bị hành lí mang theo.
b. Hoạt động nhóm: Thực hành sắp xếp đồ vào va li.
- GV hướng dẫn cách gấp quần áo và sắp xếp các đồ dùng cá nhân vào ba lô.
- Yêu cầu HS thực hành nhóm đôi gấp đồ vào ba lô.
- GV kết luận: Các bạn biết cách gấp, xếp đồ gọn gàng, tránh rơi, mất khi di chuyển đi xa.
- Khen ngợi, đánh giá.
3. Cam kết hành động.
- Yêu cầu HS cùng bố mẹ ghi chép danh sách đồ mang theo; xếp đồ vào va li; đánh dấu, dán tên lên đồ dùng để khỏi bị thất lạc.
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.












- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 17.






- HS chia sẻ.


- 3 -4 HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe.



- HS lắng nghe.

- HS thực hiện theo nhóm đôi.

- HS lắng nghe.


- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.


	* Tự đánh giá theo chủ đề tự phục vụ bản thân.
- GV hướng dẫn HS tự vẽ hoặc cắt dán hình vòng tròn, bông hoa vào cuối các mục ghi trong phần Tự đánh giá sau chủ đề vào tờ giấy thu hoạch.
+ Chưa làm:        + Làm một lần:         + Làm thường xuyên: 


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________
Học thời khoá biểu thứ Hai
Thứ Tư ngày 03 tháng 01 năm 2024
Hoạt động củng cố Tiếng Việt
Luyện Tiếng việt: Đọc: Ôn tập cuối HKI
 (Tiết 1 – Tuần 18)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Củng cố kĩ năng đọc phân biệt dấu câu hỏi, chấm than đã học
- Giúp HS phan biệt chính tả d, r, gi, và luyện ghép tiếng tạo thành từ theo chủ đề
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
- Phẩm chất yêu nước: Biết chung sức chung lòng sẽ làm được những điều lớn lao
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt…
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
Củng cố kĩ năng đọc phân biệt dấu câu hỏi, chấm than đã học
- Giúp HS phan biệt chính tả d, r, gi, và luyện ghép tiếng tạo thành từ theo chủ đề
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. Luyện tập, thực hành.  
	

	Hoạt động 1: giao bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/ 68 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1, 2,3/ /68,69 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.

	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 2: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
	
1 Hs lên chia sẻ.

	- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Đọc thầm và chọn , điền đáp án Đúng giải thích vì sao?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
Câu 1/68
Điền dấu câu thích hợp vào ô trống:
Thấy Nam leo lên giường nằm ,mẹ hỏi:
-Sao hôm nay con đi ngủ sớm thế 



-Con đang tập viết văn ạ



-Viết văn sao con ại nhắm mắt vậy



-THầy ra đề: Hãy kể về giấc mơ của em.Con nhắm mắt xem mình sẽ mơ gì , mẹ ạ.
(Theo Truyện cười học trò)  
Câu 2/68Ghép tiếng ở bông hoa với tiếng ở cành lá để tạo thành từ , viết lại từ vừa tìm được
[image: ]
	lo
	Lo lắng

	no
	No nê


.
Câu 3/69Điền d hoặc r vào chỗ trống
Lấy tăm cho bà
Cô giáo …ạy cháu về nhà
Ăn xong nhớ lấy cho bà cái tăm
Nhưng bà đã …ụng hết …ăng
Cháu không còn được lấy tăm cho bà
Cháu đi …ót nước bừng …a
Chè thơm hương tỏa khắp nhà vui vui
(Theo Định Hải

    GV chốt: cách phân biệt l/, r,d
	


- HS chữa bài vào vở.
Câu 1/68
Thấy Nam leo lên giường nằm ,mẹ hỏi:?



-Sao hôm nay con đi ngủ sớm thế .



-Con đang tập viết văn ạ?



-Viết văn sao con ại nhắm mắt vậy
-Thầy ra đề: Hãy kể về giấc mơ của em.Con nhắm mắt xem mình sẽ mơ gì , mẹ ạ.
(Theo Truyện cười học trò) 


 
Câu 2/68
	lo
	Lo lắng, lo âu,lo toan,

	no
	No nê, no đủ,no ấm










Câu 3/69
Lấy tăm cho bà
Cô giáo dạy cháu về nhà
Ăn xong nhớ lấy cho bà cái tăm
Nhưng bà đã rụng hết răng
Cháu không còn được lấy tăm cho bà
Cháu đi rót nước bừng ra
Chè thơm hương tỏa khắp nhà vui vui
(Theo Định Hải

	3. HĐ Vận dụng
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?

 GV hệ thống bài: Viết và đọc đúng thì mới thể hiện đúng nghĩa và cảm xúc của văn bản.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.ôn tập tiết 2
	
- Hs đọc bài.
- Rèn kĩ năng viết đúng chính tả
- HS nghe



IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….                    
_________________________________________
Tiếng anh( liên kết)
FINAL TEST 1 ( cont)
________________________________________
Hoạt động củng cố Tiếng Việt
	Luyện Tiếng Việt tăng cường : Viết tin nhắn
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Phát triển vốn từ về tình cảm gia đình.
- Viết được một tin nhắn cho người thân.  
- Góp phần hình thành các NL chung, phát triển NL ngôn ngữ trong việc viết một tin nhắn, NL văn học (nhận biết được các nhân vật trong câu chuyện, hiểu được cốt truyện), có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Biết yêu thương, chia sẻ, nhường nhịn giữa anh chị em trong gia đình.
II.Đồ dùng dạy học:
- Bài giảng điện tử, SGK, SGV, vở ghi hoạt động củng cố.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
- GV cho HS vận động theo video bài hát.
2.Khám phá: 
* Hoạt động 1.  Quan sát tranh, đọc tin nhắn của sóc con và trả lời câu hỏi.
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 
- GV cho HS trao đổi nhóm về các nội dung. 
 + Sóc con nhắn tin cho ai? (Sóc nhắn tin cho mẹ.) 
+ Sóc nhắn cho mẹ điều gì? (Sóc sang nhà bà và không ăn cơm ở nhà. Tôi sóc sẽ về.)
+ Vì sao sóc phải nhắn tin? (Vì bố mẹ đi vắng, không thể xin phép trực tiếp được. Do đó cần phải nhắn tin cho bố mẹ biết mình đi đâu, làm gì để bố mẹ yên tâm.)
- GV bao quát các nhóm làm việc, giúp đỡ nếu cần thiết.

3.Luyện tập: 
* Hoạt động 2. 
Viết tin nhắn cho người thân.
- GV cho một HS đọc to tình huống và yêu cầu. Các HS đọc thầm theo. 
- GV hướng dẫn HS trao đổi nhóm, hỏi đáp về tình huống. Câu hỏi gợi ý: 
+ Em viết tin nhắn cho ai? 
+ Em muốn nhắn cho người đó điều gì? 
+ Vì sao em phải nhắn tin?
 - GV lưu ý HS mở đầu và kết thúc tin nhắn cần viết gì. 
- Gọi đại diện 2 – 3 nhóm trình bày trước lớp. 




- Trưng bày mẫu bài viết hay, trình bày sạch đẹp.

- GV nhận xét


4. Vận dụng, trải nghiệm :
- GV cho HS nêu cảm nhận của mình sau khi học bài này.
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
Dặn dò: chuẩn bị cho tiết sau đọc mở rộng.
	
- Hát và vận động theo bài hát Đồ chơi của bé.


- HS đọc yêu cầu của bài tập.
- HS làm việc nhóm, hỏi – đáp theo từng câu hỏi gợi ý.







- Đại diện 2 – 3 nhóm trả lời các câu hỏi trước lớp. 
- Các nhóm khác nhận xét và góp ý.
- HS cùng GV nhận xét phần trình bày của các bạn.

- HS đọc tình huống

- HS trao đổi nhóm.




- Từng HS viết vào vở các câu trả lời và sắp xếp thành một tin nhắn.
- Một số HS đọc bài trước lớp. (VD: Mẹ ơi! Ông đưa con đi mua sách. Mua sách xong con sẽ về ạ. Mẹ yên tâm mẹ nhé. Con: (tên).) 
- Cả lớp và GV nhận xét. 
- Từng HS tự sửa đoạn văn đã viết. HS đổi bài cho bạn để sửa chữa hoàn chỉnh bài viết.
- HS lắng nghe.

- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích).
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
__________________________________________________________________
Học thời khoá biểu thứ Ba
Thứ Năm ngày 04 tháng 01 năm 2024
Hoạt động củng cố Toán
Luyện tập: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20. (T1- Tuần 17)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
+Ôn tập tính đọ dài đường gấp khúc, nhận biết hình đã học (ôn tập).
+ Biết giải toán liên quan đến bài học (bổ sung)
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: -Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: - Vở luyện tập toán, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Ôn tập tính đọ dài đường gấp khúc, nhận biết hình đã học (ôn tập).
+ Biết giải toán liên quan đến bài học (bổ sung)
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 69 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 69 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Đo độ dài mỗi đoạn thảng trong hình dưới đây rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợpVLT tr.69
- Cho HS quan sát 
[image: ]
+ Đoạn thẳng dài nhất là:….
+ Đoạn thẳng ngắn nhất là:……..
- GV cho học sinh đo và nối tiếp nêu câu trả lời, làm vở
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách cộng số có 2 chữ số không nhớ
	




- Học sinh đo
- HS nối tiếp trả lời
+ Đoạn thẳng dài nhất là:PQ
+ Đoạn thẳng ngắn nhất là:NP

- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợpVLT/69)  
- GV cho HS nêu yêu cầu bài, nối tiếp nêu kết quả và thực hiện vào vở[image: ]
+AB = … cm, BC = …cm ,CD= … cm
Độ dài đường gấp khúc ABCD là:…
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách tính độ dài đường gấp khúc
	

- HS lắng quan sát, thực hiện đo và ghi kết quả vào vở:

- HS thực hiện làm bài
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát

	* Bài 3: VLT/70 :Viết số thích hợp vào chỗ chấm
[image: ]
Con mèo cân nặng:…. Kg
Con ngỗng cân nặng… kg
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách xem và tính khối lượng vật cân
	
- 2 HS  lên bảng làm bài, lớp làm bảng con, ghi vở

[image: ]
Con mèo cân nặng:6 kg
Con ngỗng cân nặng7 kg
-HS đổi vở soát, nhận xét


	* Bài 4: VLT/70.
Trong thùng có 19 lít nước.Rô bốt muón múc hết nước từ thùng để rót đầy vào 3 can.Hỏi Rô-bốt cần chọn 3 can nào trong số các can dưới đây? Khoanhvào những chữ đặt trước các can đó
[image: ]
- GV gọi 1 hs nêu
 
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách tìm số hạng khi biết hơn hoặc kém bao nhiêu đơn vị
	

Hs đọc đề nêu cách làm , làm vở
-Hs nêu kết quả giải thích vì sao
Khoanh vào can B,C,D

	3. HĐ Vận dụng
- Hãy nêu cách tính độ dài đường gấp khúc, cách đo độ dài đoạn thẳng
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 18
	
- HS nghe
- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
_______________________________________________
Đạo đức
 Ôn tập cuối học kì 1.
I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học HS có khả năng
- Nêu được một số biểu hiện hành vi đã học trong học kì I. 
- Thực hiện được hành động và lời nói thể hiện sự các hành vi đó. 
- Sẵn sàng tham gia hoạt động phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ các bạn gặp khó khăn hoặc có hoàn cảnh không may mắn, các bạn vùng sâu, vùng xa hoặc vùng bị thiệt hại vì thiên tai. 
- Thông qua các hoạt động học, HS phát triển các năng lực sau: Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân.
-Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Yêu nước; Yêu quê hương
- Nhân ái: Biết chia sẻ với người xung quanh 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
- Chăm chỉ : Chăm chỉ giúp đỡ mọi người.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, VBT…
2.Học sinh: SGK, VBT…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động : 

	Cách tiến hành: 
- GV tổ chức cho HS hát bài “Lớp chúng ta đoàn kết”. 
- GV đặt câu hỏi:
+ Tình cảm của các bạn trong bài hát được thể hiện như thế nào?
+ Em đã làm gì để thể hiện sự yêu quý bạn bè? 
- GV kết luận, giới thiệu bài.
	
- Lớp hoạt động tập thể – hát bài “Lớp chúng ta đoàn kết” (sáng tác: Mộng Lân).
- HS trả lời câu hỏi. 
+ Các bạn trong bài hát rất đoàn kết, yêu thương nhau như anh em một nhà.
+ Em giúp bạn học bài, trực nhật....

	2.Luyện tập  

	- GV đọc hoặc mời một HS trong lớp đọc câu chuyện Bài học quý trong SGK cho cả lớp nghe. 
- GV yêu cầu HS thảo luận với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi:
+ Sẻ đã làm gì khi nhận được hộp kê? 
+ Chích đã làm gì khi nhặt được những hạt kê?
+ Sẻ đã nhận được từ chích bài học gì về tình bạn?
 - GV khuyến khích HS chia sẻ kết quả thảo luận với cả lớp. 
- GV kết luận. Trong tình bạn, sự chân thành là tố quyết định một tình bạn có thể tồn tại lâu dài hay không. Chúng ta có thể không cần phải nói thật với người kia tất cả mọi lúc, chia sẻ mọi bí mật hoặc luôn luôn ủng hộ mọi quyết định của bạn mình; nhưng chúng ta có thể giữ trong lòng một sự chân thành trong tình bạn. Đơn giản là mình quý người bạn đó thì mình ở cạnh, cảm thấy vui và thoải mái thì chơi, không thì thôi. Sự chân thành ấy đối với chính bản thân chúng ta mới là điều quan trọng.

	Tìm hiểu một bài học về tình bạn qua câu chuyện “Bài học quý”.

- HS trong lớp đọc câu chuyện Bài học quý trong SGK cho cả lớp nghe. 
- HS thảo luận với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi
+ Sẻ khi nhận được hộp kê đã giấu đi ăn hết một mình.
+ Chích gói lại mang về chia cho Sẻ một nửa.
+ Bài học cho Sẻ đó là bài học quý về tình bạn chân thành, luôn nghĩ về nhau.
- HS chia sẻ kết quả thảo luận với cả lớp.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn. 
-Khi được tặng hộp kê, sẻ đã giữ lại và ăn một mình. Việc làm của sẻ, ta có thể hiểu được bởi không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ đồ của mình với người khác. Nhưng chích đã làm được, khi có những hạt kê ngon lành, điều đầu tiên chích làm là mang cho người bạn thân nhất của mình. Điều đó thật đáng quý và trân trọng. Việc làm của chích đã cho sẽ thấy được bài học về sự chân thành, luôn nghĩ về nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào.


	Hoạt động 2.  Tìm hiểu những việc em cần làm để thể hiện sự yêu quý bạn bè.

	- GV chiếu/treo tranh lên bảng để HS quan sát, đồng thời hướng dẫn HS quan sát tranh trong SGK. 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi:
+ Các bạn trong tranh đang làm gì? Việc làm đó thể hiện điều gì?
+ Em cần làm gì để thể hiện sự yêu quý bạn bè? 




- GV cùng HS phân tích, tổng hợp các ý kiến và kết luận.





3.Vận dụng – Trải nghiệm:
- Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống.
- Nhận xét giờ học.
	- HS quan sát tranh trong SGK.

- HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.

Để thể hiện sự yêu quý bạn bè, em cần: 
+ Giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn; 
+ Hỏi thăm khi bạn ốm, bạn có chuyện buồn; 
+ Giảng bài cho bạn khi bạn chưa hiểu; 
+ Rủ bạn cùng học, cùng chơi; 
+ Trung thực với bạn; 
+ Biết lắng nghe, tôn trọng bạn; 
+ Chúc mừng khi bạn có niềm vui; 
+ Giữ lời hứa với bạn;
- HS phân tích, tổng hợp các ý kiến và kết luận.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.



IV.  Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________
Tự nhiên và Xã hội
Động vật sống ở đâu? ( tiết 1)
Thay bài học stem:Nơi sống của động vật ( T1)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng
– Đặt và trả lời được câu hỏi về nơi sống của động vật thông qua quan sát thực tế, tranh ảnh và (hoặc) video.
– Nêu được tên và nơi sống của một số động vật xung quanh.
– Phân loại được động vật theo môi trường sống.
– Thực hiện được việc vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
– Thực hiện được việc tính toán các số đo độ dài.
– Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
– Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo được một số mô hình liên quan đến chủ đề theo hình thức vẽ, xé, nặn và cắt, dán.
– Thiết kế được mô hình môi trường sống của các con vật để phân loại được các loài động vật theo môi trường sống.
 II.Đồ dùng dạy học:
1. Chuẩn bị của GV 
– Các phiếu học tập (như ở phụ lục) 
– Dụng cụ và vật liệu (dành cho 1 nhóm 2 HS) 
	STT 
	Thiết bị/ Học liệu 
	Số lượng 
	Hình ảnh minh hoạ 

	1
	Giấy bìa các–tông hoặc hộp giấy tái chế
	2 tờ 
	

	2
	Bút chì
	1 cái
	

	3
	Bút màu
	 1 hộp
	

	4
	Kéo thủ công
	1	cái
	


2. Chuẩn bị của HS (dành cho 1 nhóm 2 HS) 
	STT
	Thiết bị/Dụng cụ
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Thước kẻ
	1 cái
	

	2
	Bút chì
	1 cái
	

	3
	Kéo thủ công
	1 cái
	

	4
	Bút màu
	1 hộp
	

	5
	Giấy màu (không bắt buộc)
	1 tập
	

	6
	Đất nặn (không bắt buộc)
	1 hộp
	


 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	KHỞI ĐỘNG (Xác định vấn đề)

	Hoạt động 1: Hát và vận động theo nhạc

	–	 GV mời HS vừa hát vừa vận động theo bài hát “Cá vàng bơi” của nhạc sĩ Hà Hải.
	– HS vừa hát vừa vận động theo bài hát.

	– GV mời các em trao đổi: Bài hát nói về con vật gì? Con vật đó sống ở đâu?
Gợi ý:
Bài hát nói về con cá vàng
Cá vàng sống dưới nước
	– HS trả lời 

	–	GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi: Kể cho bạn về một con vật mà em biết và nơi sống của con vật đó.
	HS hoạt động nhóm đôi

	–	GV gọi 3 – 4 HS lên chia sẻ trước lớp.
Gợi ý: 
Voi, hổ, báo, sống ở rừng rậm (trên cạn)
Cá sấu, rùa: vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước
Cá voi, cá heo sống dưới nước
	– HS lên chia sẻ


	–	GV phát phiếu học tập số 1 và yêu cầu HS hoàn thành.
	– HS hoàn thành phiếu học tập số 1.

	– GV mời HS chia sẻ kết quả phiếu học tập số 1.
Gợi ý:
Em hãy kể tên các con vật nuôi trong nhà
Con chó, con mèo
Con gà, con vịt
Con trâu, con bò
Con cá, con tôm
Trong sở thú có những con vật gì?
Con hổ, con sư tử
Con ngựa, con khỉ
Con hươu cao cổ
Con cá sấu
	– HS chia sẻ

	– GV dẫn dắt đưa ra nhiệm vụ của bài học và giao nhiệm vụ cho HS làm sản phẩm mô hình môi trường sống của động vật đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Thể hiện được các môi trường sống của động vật: trên cạn, dưới nước.
+ Đảm bảo tính thẩm mĩ, thân thiện với môi trường.
	– HS theo dõi

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động 2: Tìm hiểu nơi sống của các con vật

	– GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi:
a) Các em hãy cùng nhau gọi tên các con vật trong hình trang 28, 29 sách bài học STEM lớp 2 và cho biết các con vật đó sống ở đâu.
	

	–	GV hỏi HS: Cô mời 8 bạn ở 8 nhóm nêu tên các con vật theo hình và nơi sống của các con vật đó.
Gợi ý:
Nhóm 1 hình 1: con hà mã sống ở đầm lầy
Nhóm 2 hình 2: con bò sống ở thảo nguyên
Nhóm 3 hình 3: con cá sấu sống ở hồ và trong rừng
Nhóm 4 hình 4: con ốc sống ở trên cỏ và sống dưới nước
Nhóm 5 hình 5: con chim sống ở trên cây.
Nhóm 6 hình 6: con lạc đà sống trên xa mạc.
Nhóm 7 hình 7: con gà sống ở các trang trại hoặc trong rừng.
Nhóm 8 hình 8: con cá sống ở dưới nước.
	– 8 HS ở 8 nhóm lên trả lời

	–	GV nhận xét câu trả lời của HS và chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo.
	

	b) GV chia lớp thành các nhóm 4 HS và yêu cầu các nhóm hãy sắp xếp các con vật trên theo nhóm môi trường sống: trên cạn, vừa trên cạn vừa dưới nước, dưới nước.
	– HS thảo luận nhóm để sắp xếp tên các con vật.


	–	GV phát cho mỗi nhóm 1 bảng phân loại để HS điền tên các con vật vào.
	– HS điền tên các con vật vào bảng phân loại.

	–	Kết thúc thời gian làm việc nhóm GV yêu cầu: cô mời đại diện 3 nhóm:
+ Nhóm 1: kể tên các con vật sống trên cạn.
+ Nhóm 2: kể tên các con vật sống dưới nước.
+ Nhóm 3: kể tên các con vật vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước.
Gợi ý:
+ Động vật sống trên cạn: con bò, chim, gà, lạc đà.
+ Động vật sống dưới nước: con cá
+ Con vật vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước: con hà mã, con cá sấu
	– HS trả lời

	– Cô mời các nhóm khác nhận xét câu trả lời của các bạn.
	– HS nhận xét

	c) GV yêu cầu HS nêu tên và môi trường sống của các con vật trong hình mục 2a trang 29.
	– HS trả lời

	–	GV phát phiếu và yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 2.
	– HS hoàn thành phiếu học tập số 2.

	–	GV mời HS trình bày phiếu học tập số 2.
Gợi ý:
+ Hình 1: con voi – trên cạn
+ Hình 2: con mèo – Trên cạn
+ Hình 3: con Tôm –Dười nước
+ Hình 4: con Thỏ – trên cạn
+ Hình 5: con chó – trên cạn
+ Hình 6: con rùa – sống trên cạn và dưới nước
	– HS trình bày phiếu học tập số 2

	– GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
	

	Hoạt động 3: Thực hành phân loại các con vật theo môi trường sống 

	– GV tổ chức cho HS hoạt động trong nhóm 4 – 6 HS.
a) GV yêu cầu HS trao đổi với các bạn và liệt kê các con vật mà em biết.
Gợi ý:
1. con dê – trên cạn
2. con vịt – trên cạn, dưới nước
3. con trâu – trên can
4. Con mực – dưới nước
5. Con chim cánh cụt – dưới nước, trên cạn
6. con ngựa, 7. Con giun, 8. Con khỉ, 9. Con rắn, 10. Con giun đều sống trên cạn
	– HS trả lời

	b) Phân loại môi trường sống của con vật
	

	– GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và môi trường sống của con vật mà em vừa liệt kê.
	– HS thảo luận nhóm và môi trường sống của con vật.

	– GV phát phiếu học tập số 3 và yêu cầu HS hoàn thành.
	– HS hoàn thành phiếu học tập số 3

	– GV mời HS lên chia sẻ kết quả phiếu học tập số 3 trước lớp.


	– HS chia sẻ:


	– GV tổng kết và nhận xét hoạt động.
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





NƠI SỐNG CỦA ĐỘNG VẬT
Nhóm………………………………..                                                           Lớp……………..

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Em hãy kể tên các con vật nuôi trong nhà.
…………………………………………
…………………………………………

	Trong sở thú có những con vật gì?
………………………………
…………………………………………



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Điền tên các con vật dưới đây và nơi sống của chúng.
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Thứ Sáu ngày 5 tháng 01 năm 2024
Hoạt động củng cố Toán
Luyện tập: Ôn tập và đo lường.(T2- Tuần 18)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
+Củng cố kĩ năng đọc hiểu và nghe viết văn bản
+Tìm và viết được các từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ hoạt động 
+ Củng cố kĩ năng tìm và đặt câu với từ chỉ hoạt động
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Tìm tổng các số có hai chữ số theo cột dọc, tính độ dì đường gấp khúc (ôn tập).
+ Thực hiện giải toán liên quan đến phép cộng và phép trừ số có 2 chữ số (ôn tập).
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 70 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 71 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài


- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: đặt tính rồi tính) VLT tr.70
27  +18     18+27  44-15   44-29
- Cho HS nối tiếp nêu miệng, ghi vở: 
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt các bước cộng hai chữ số
	


Học sinh làm bảng con, vở bài tập, ghi vở
	
	27
	
	18
	
	44
	
	44

	+
	18
	+
	27
	-
	15
	-
	29

	
	45
	
	45
	
	29
	
	15



- HS nối tiếp trả lời kết quả
- - Học sinh đổi vở soát ,nhận xét

	* Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (VLT/71)
[image: ]Trong hình trên có bao nhiêu đường thẳng:
A.1      B. 2      C.3        D.4
Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách tìm và phân biệt đường thẳng, đoạn thẳng
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
Khoanh vào B: 2 đường thẳng AB và EG

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát

	* Bài 3: VLT/71 : Nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi trưa hoặc buổi tối
 [image: ]- GV cho học sinh thực hiện quan sát đồng hồ, tìm kết quả và cách trình bày bài làm và làm bài vào vở, phiếu nhóm
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách xem giờ 
	
- 1 HS  lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm
Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét nêu cách làm
[image: ]
-HS liên hệ

	* Bài 4 .VLT/71
- GV gọi 1 hs nêu
Quãng đường từ nhà cào cào đến nhà ốc sên dài 24 cm. Quãng đường từ nhà ốc sên đến nhà kiến dài 38cm. Hôm nay cào cào đi từ nhà mình đến nhà ốc sên rồi đi đến nhà kiến.Hỏi hôm nay cào cào đã đi quãng đường đi bao nhiêu xăng ti mét?
 - GV cho học sinh thực hiện tìm hiểu đề cho biết gì?, hỏi gì?cách tìm kết quả và cách trình bày bài làm và làm bài vào vở, phiếu nhóm
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt các bước giải và trình bày toán có lời văn
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
- 1 HS  lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm
Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét nêu cách làm
Bài giải
Hôm nay cào cào đã đi quãng đường dài số xăng ti mét là:
24+38 =62 (cm)
Đáp số : 62 cm


	Bài 5/ 71Số?
[image: ]
	Học sinh làm vở, nối tiếp nêu Đáp án
[image: ]

	3. HĐ Vận dụng – Trải nghiệm
- Hãy cho biết bạn nào viết đúng:  
38 -7
+ Bạn Lan viết:

+ Bạn Việt viết:

- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng và giải thích
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 18
	
- HS nghe





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
+ Bạn Việt viết: Đúng
- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________________
Tiếng anh ( Liên Kết )
Lesson 1: New content.(T2 )
___________________________________________________           
Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt theo chủ điểm: Người trong một nhà.
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- HS thể hiện được lòng biết ơn ông bà, cha mẹ bằng những việc làm cụ thể.
- Giúp HS biết thể hiện lòng biết ơn người thân trong gia đình về những gì người ấy dạy mình, về những đức tính mà mình học tập được, cố gắng noi theo.
- Giúp HS nhận được bài học quý giá, những đặc điểm hình dáng, tính cách được thừa hưởng từ người thân.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn
thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: - Bài giảng điện tử, SGK… 
2.Học sinh: - Sách giáo khoa,vở ghi.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 
− GV bật nhạc bài “Bố ơi, mình đi đâu thế?”.
- YC HS hát kết hợp vẫn động theo bài hát. 
- GV dẫn dắt, vào bài.
2. Khám phá chủ đề:
* Chia sẻ về những điều em học được từ người thân.
- YC HS chia sẻ về những thành viên trong gia đình mình.
- GV gợi ý thảo luận và giới thiệu về một số đức tính của con người; giúp học sinh nhận biết các đặc điểm tính cách, phẩm chất của mỗi người.
− GV chia học sinh làm việc theo nhóm. 
– HS chia sẻ với thành viên trong tổ về những tính cách mình thừa hưởng của gia đình và biết ơn về những tính cách tốt đẹp mình được thừa hưởng.
Kết luận: Hoá ra, chúng ta đang được thừa hưởng rất nhiều tính cách tốt đẹp từ người thân trong gia đình.
3. Mở rộng và tổng kết chủ đề:
Trò chơi: Chúng ta là một gia đình.
− GV nói tên con vật, học sinh mô tả đặc điểm tiêu biểu tốt đẹp của con vật đó. Ví dụ: Thỏ chạy nhanh, tai dài nên rất thính: voi vòi dài, khoẻ mạnh; kiến chăm chỉ,… 
– GV mời HS chơi theo theo nhóm trò chơi “Chúng ta là một gia đình”. Mỗi nhóm chọn biểu tượng là một con thú trong rừng xanh. Tìm những đặc điểm của loài vật đó để giới thiệu về mình. Lần lượt từng tổ lên giới thiệu gia đình mình bằng câu: “Chúng tôi là gia đình … Chúng tôi giống nhau ở …” kèm theo là những hành động mô tả.
Kết luận: Các thành viên trong gia đình thường có điểm chung nào đó giống nhau và họ tự hào về điều đo. Ngoài ra, các em học được những đức tính và kĩ năng tốt của gia đình.
4. Cam kết, hành động:
- Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà em hãy mời bố mẹ nước hoặc một món ăn.
	
- HS quan sát, thực hiện theo HD.







- 2-3 HS nêu.

- 2-3 HS trả lời.




- HS thực hiện theo HD. 
- HS làm việc theo nhóm. Chia sẻ với các thành viên trong nhóm.








- HS trả lời.





- HS chơi nhóm 6.




- 2-3 nhóm chơi trước lớp.



- HS lắng nghe.





- HS thực hiện


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________











	
______________________________________________________________________________
Gv: Đỗ Thị Hà Anh                                                                               Trường Tiểu học Đại Thành
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